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bà
Họ và tên Chức vụ

1 Ông Nguyễn Tiến Hà Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

2 Ông Nguyễn Đức Thanh Phó Chủ tịch HĐND xã

3 Ông Long Mạnh Thắng Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã

4 Ông Trần Văn Hiếu Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã

5 Bà Nông Thị Tuyết Thanh Phó Chủ tịch UBND xã

6 Ông Giáp Văn Thành Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã

7 Ông Nguyễn Anh Tuấn Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã

8 Ông Bùi Văn Đông Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã

9 Ông Trần Hoàng Biên Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội

10 Bà Trần Thị Hữu Hạnh Chánh Văn phòng Đảng ủy

Cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cuộc bầu cử

đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

nhiệm kỳ 2026-2031

(Theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /3/2026

của Chủ tịch UBND xã)
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11 Bà Thân Thị Hường Trưởng phòng Kinh tế

12 Ông Nguyễn Văn Quang Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã

13 Bà Trần Thị Thảo
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ xã,
đồng thời làm Bí thư Đoàn xã

14 Bà Triệu Thị Tuế
Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã, đồng thời làm
Chủ tịch Hội LHPN xã

15 Ông Lưu Đức Thiện
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, đồng thời làm
Chủ tịch Hội Nông dân xã

16 Ông Nguyễn Văn Thư
Trưởng phòng Văn hóa, thông tin, thể thao - Quản
trị hành chính, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự
nghiệp công

17 Ông Đại úy Lê Tiến Thái Cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, Công an xã

18 Bà Phạm Thị Quế Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã

19 Ông Chu Ngọc Thùy Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội

20 Ông Ninh Bảo Mạnh Phó Trưởng phòng Kinh tế

21 Bà Phạm Thị Thúy Hạnh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội

22 Bà Dương Thị Hồng Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội
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23 Ông Vũ Trường Duy Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội

24 Ông Lê Ngọc Dương
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã - Phó
Trưởng Ban bầu cử số 1

25 Bà Ngô Thị Tình
Chi Hội trưởng Phụ nữ tổ dân phố Chùa - Thành
viên Ban bầu cử số 2

26 Ông Nguyễn Văn Trung
Trưởng thôn Liên Cơ - Thành viên Ban Bầu cử số
3

27 Ông Nguyễn Đức Toản
Phó Chủ tịch UB MTTQ, đồng thời làm chủ tịch
Hội CCB xã - Trưởng ban bầu cử số 4

28 Bà Trịnh Thị Tuyến
Chi Hội trưởng Hội Nông dân thôn Cây Gạo -
Thành viên Ban bầu cử số 5

29 Bà Ninh Thị Tiệp
Chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công
- Thư ký Ban bầu cử số 6

30 Ông Nguyễn Ngọc Sỹ
Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã -
Thư ký Ban Bầu cử số 7

31 Ông Lê Mạnh Dũng
Tổ trưởng Tổ bầu cử số 1 - Thôn Hoàng Hoa
Thám

32 Ông Phạm Văn Nghĩa Ủy viên Tổ bầu cử số 2 - Thôn Cả Trọng

33 Ông Nguyễn Văn Giang Tổ trưởng Tổ bầu cử số 3 - Thôn Cả Dinh

34 Ông Nguyễn Hữu Dũng Tổ trưởng Tổ bầu cử số 4 - Thôn Đề Nắm

35 Ông Lê Xuân Ninh Thư ký Tổ bầu cử số 5 - Thôn Bà Ba
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36 Ông Lê Giáp Dần Thư ký Tổ bầu cử số 6 - Thôn Hồi

37 Ông Lê Đức Thắng Tổ trưởng Tổ bầu cử số 7 - Thôn Chẽ

38 Ông Giáp Mạnh Hùng Ủy viên Tổ bầu cử số 8 - Thôn Phan

39 Ông Nguyễn Văn Dũng Ủy viên Tổ bầu cử số 9 - Tổ dân phố Chùa

40 Ông Giáp Văn Huân Tổ trưởng Tổ bầu cử số 10 - Thôn Thành Chung

41 Bà Ngô Thị Nhung Tổ trưởng Tổ bầu cử số 11 - Thôn Mạc 1

42 Ông Bùi Xuân Trường Ủy viên Tổ bầu cử số 12 - Thôn Mạc 2

43 Bà Lư Thị Bích Nga Tổ trưởng Tổ bầu cử số 13 - Thôn Đồng Nhân

44 Ông Ngô Văn Vinh Tổ trưởng Tổ bầu cử số 14 - Thôn Đề Thám

45 Ông Trần Quang Bắc Tổ trưởng Tổ bầu cử số 15 - Thôn Tân Sỏi

46 Ông Nguyễn Văn Minh Ủy viên Tổ bầu cử số 16 - Thôn Hồng Lạc

47 Ông Trần Hải Đăng Tổ trưởng Tổ bầu cử số 16 - Thôn Liên Cơ

48 Ông Nguyễn Văn Hạnh Tổ trưởng Tổ bầu cử số 17 - Thôn Tân Kỳ

49 Bà Nguyễn Thị Quế Ủy viên Tổ bầu cử số 17 - Thôn Tân Hồng

50 Bà Nguyễn Thị Lan Hương Tổ trưởng Tổ bầu cử số 18 - Thôn Cầu
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51 Ông Lê Chiêu Thống Thư ký Tổ bầu cử số 19 - Thôn Dầm Chúc

52 Bà Nguyễn Thị Quyết Tổ trưởng Tổ bầu cử số 20 - Thôn Chiềng

53 Bà Nguyễn Thị Hoa Tổ trưởng Tổ bầu cử số 21 - Thôn Phú Bản

54 Ông Hoàng Trung Hiếu Ủy viên Tổ bầu cử số 22 - Thôn Tân Mải

55 Bà Nguyễn Thị Mai Tổ trưởng Tổ bầu cử số 23 - Thôn Chè

56 Ông Đinh Ngọc Đông Tổ trưởng Tổ bầu cử số 24 - Thôn Yên Cư

57 Bà Nguyễn Thị Duyên Tổ trưởng Tổ bầu cử số 25 - Thôn Sỏi

58 Ông Trần Ngọc Hiền Ủy viên Tổ bầu cử số 26 - Thôn Tiếu

59 Bà Nguyễn Thị Vân Anh Tổ trưởng Tổ bầu cử số 27 - Thôn Đền

60 Ông Nguyễn Văn Chung Tổ trưởng Tổ bầu cử số 28 - Thôn Vàng

61 Bà Lê Thị Hà Giáo viên Trường THCS Đồng Lạc

62 Ông Nguyễn Xuân Quyết Thư ký Tổ bầu cử số 30 - Thôn Trại Cả

63 Ông Vũ Hồng Nam Ủy viên Tổ bầu cử số 31 - Thôn Cây Gạo

64 Bà Hoàng Thị Chính Ủy viên Tổ bầu cử số 32 - Thôn Chỉ Chòe

65 Ông Ngô Đình Thắng Tổ trưởng Tổ bầu cử số 33 - Thôn Chùa



STT
Ông/

bà
Họ và tên Chức vụ

66 Ông Trần Văn Nghiệp Ủy viên Tổ bầu cử số 33 - Thôn Tân Gia

67 Bà Nông Thị Liên Ủy viên Tổ bầu cử số 34 - Thôn Am

68 Ông Nguyễn Văn Bẩy Tổ trưởng Tổ bầu cử số 35 - Thôn Đìa

69 Ông Trần Xuân Giang Tổ trưởng Tổ bầu cử số 36 - Thôn Đồng Tâm

70 Ông Ngô Văn Thập Tổ trưởng Tổ bầu cử số 37 - Thôn Đồng Gia

71 Ông Hoàng Thái Dương Tổ trưởng Tổ bầu cử số 38 - Thôn Luộc Giới

72 Ông Hoàng Thái Dương Tổ trưởng Tổ bầu cử số 39 - Thôn Hoàng Long

73 Bà Ngô Thị Tuyến Thư ký Tổ bầu cử số 39 - Thôn Đồng Bài

74 Bà Hoàng Thị Lĩnh Ủy viên Tổ bầu cử số 40 - Thôn Đồng Mơ

75 Ông Nguyễn Tiến Quân Tổ trưởng Tổ bầu cử số 41 - Thôn Trại Cọ

76 Bà Phương Thị Sâm Tổ trưởng Tổ bầu cử số 42 - Thôn Yên Thế

77 Ông Phạm Đăng Thể Tổ trưởng Tổ bầu cử số 43 - Thôn Đền Cô

78 Bà Mai Thị Minh Ủy viên Tổ bầu cử số 44 - Bản Đồng Thép

79 Bà Hoàng Thị Tâm Ủy viên Tổ bầu cử số 45 - Thôn Đồng Bông

80 Ông Hoàng Văn Hỏi Ủy viên Tổ bầu cử số 45 - Thôn Đồng Hom



STT
Ông/

bà
Họ và tên Chức vụ


		2026-03-30T07:51:43+0700


		2026-03-30T07:51:46+0700


		2026-03-30T07:52:18+0700




